CHỦ ĐỀ 2  BÀI 12: NƯỚC VĂN LANG (tiếp theo) 
TIẾT 30:   3.ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG.
* MỤC TIÊU CHUNG
1. Về kiến thức
Thông qua  bài học, HS nắm được:
· Khoảng thời gian thành lập và xác định được phạm vi lãnh thổ của nước Văn Lang.
· Trình bày được tổ chức nhà nước Văn Lang.
· Mô tả đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang. 
2. Năng lực
· Năng lực chung: 
· Tự thực hiện nhiệm vụ học tập một cách độc lập; góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác thông qua hoạt động nhóm và trao đổi với GV. HS giải quyết được những nhiệm vụ học tập và thể hiện được sự sáng tạo.
· Năng lực riêng: 
· Tìm hiểu nội dung của bài học thông qua kênh chữ, tranh ảnh, lược đồ, sơ đồ, hình ảnh minh họa, tư liệu và các câu hỏi trong SGK.
· Nhận thức đúng về thời đại Hùng Vương trong lịch sử.
· Biết so sánh, liên hệ đời sống vật chất, tinh thần, các phong tục, tập quán, tín ngưỡng của cư dân Văn Lang với cuộc sống hiện tại. 
3. Phẩm chất
· Giáo dục lòng tự hào, biết ơn công lao dựng nước của các Vua Hùng; bồi dưỡng ý thức về cội nguồn dân tộc, trách nhiệm của bản thân đối với sự phát triển đất nước.
· Biết giữ gìn di tích lịch sử thời Hùng Vương và những giá trị vật chất, tinh thần cũng như truyền thống, phong tục, tập quán của tổ tiên để lại.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGV, SGK Lịch sử và Địa lí 6. 
· Lược đồ, sơ đồ, các tranh, ảnh liên quan đến bài học.
· Các truyện cổ tích, truyền thuyết liên quan đến bài học: Sơn Tinh Thủy Tinh, Chử Đồng Tử và Tiên Dung; Thánh Gióng, Bánh chưng bánh giày. 
· Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. Đối với học sinh
· SGK Lịch sử và Địa lí 6. 
· Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV đặt vấn đề và dẫn dắt vào bài. 
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 3: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS mô tả được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang. 
b. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - HỌC SINH
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giới thiệu kiến thức: “Bổng bồng bông bổng bồng bông/Khăn điều mẹ bễ con rồng cháu tiên ”. Lời hát ru có từ bao đời nay đưa chúng ta trở về nguồn cội của dân tộc mình. Cha ông ta đã làm nhà, xây làng, dựng nước, chống giặc ngoại xâm, để lại cho chúng ta một giang sơn gấm vóc, một nền văn hoá phù hợp với điều kiện tự nhiên và lối sống của dân tộc. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang. 
- GV chia HS thành 2 nhóm, yêu cầu trả lời câu hỏi vào Phiếu học tập số 2: 
+ Nhóm 1: Quan sát các hình từ Hình 12.3 đến Hình 12.5, trình bày đời sống vật chất chất của cư dân Văn Lang theo bảng sau:
	Đời sống vật chất của cư dân Văn Lang

	Các nghề sản xuất chính
	

	Ăn
	

	Ở
	

	Mặc (trang phục)
	

	Đi lại
	


+ Nhóm 2: Quan sát các Hình 12.6, Hình 12.7, trình bày đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang theo bảng sau:
	Đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang

	Lễ hội
	

	Phong tục
	

	Tín ngưỡng
	


+ Một số câu ca dao có liên quan đến tục ăn trầu của người xưa như: Yêu nhau cau sáu bổ ba/Ghét nhau cau sáu bổ ba thành mười; Miếng trầu là đầu câu chuyện.
+ Truyền thuyết liên quan đến tục ăn trầu của cư dân Văn Lang là Sự tích trầu cau: Vào đời vua Hùng Vương thứ tư, có hai anh em Tân và Lang rất thương yêu nhau. Tân sau khi có vợ thì không còn chăm sóc đến em như trước nữa. Lang lấy làm buồn rầu và bỏ nhà ra đi. Tới bên bờ suối thì Lang mệt quá, gục xuống chết và hóa thành tảng đá vôi. Tân, không thấy em về, vì thương em nên quyết đi tìm. Đi đến bờ suối thì Tân mệt lả và chết, biến thành cây cau bên tảng đá vôi. Vợ Tân không thấy chồng cũng bỏ đi tìm. Nàng tìm đến bờ suối, ngồi dựa vào thân cau mà chết, biến thành dây trầu không. Trầu, cau và vôi khi quyện lại với nhau tạo ra sắc đỏ như máu nên sau có vua Hùng Vương đi tuần qua đó, nghe thấy câu chuyện trên mà dạy cho dân Việt hãy dùng ba thứ vôi, cau và trầu làm biểu tượng tình nghĩa thắm thiết anh em, vợ chồng. Ngôi đền thờ ba người hiện nay là đền Tam Khương ở làng Nam Hoa, huyện Nam Đàn (Nghệ An) mà các triều đại phong kiến vẫn có sắc phong tặng.
- GV hướng dẫn HS đọc mục Góc mở rộng SGK trang 61 để hiểu hơn về ngày Giỗ tổ Hùng Vương. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn, HS đọc SGK, thảo luận và thực hiện yêu cầu. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV gọi HS trả lời câu hỏi. 
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
	3. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang
- Nhóm 1: Trình bày đời sống vật chất chất của cư dân Văn Lang:
	Đời sống vật chất
của cư dân Văn Lang

	Các nghề sản xuất chính
	Trồng lúa nước, chăn nuôi, đánh bắt cá, luyện kim, đúc đồng.

	Ăn
	Cơm nếp, cơm tẻ, rau, cà, thịt, cá, ốc. 

	Ở
	Sống trong các chiềng, chạ ở ven đồi hoặc vùng đất cao ven sông, ven biển. Nhà làm bằng gỗ, tre, nứa, lá, có cầu thang lên xuống để tránh thú dữ. 

	Mặc 
	Nam đóng khố, mình trần, đi chân đất; nữ mặc váy, áo xe giữa, yếm che ngực. Ngày lễ nữ mặc váy xòe kết bằng lông chim, đội mũ cắm lông chim và bông lau. Đeo trang sức vòng tay, khuyên tai bằng đá, đồng. 

	Đi lại
	Đi bằng thuyền.


- Nhóm 2: Trình bày đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang:
	Đời sống tinh thần 
của cư dân Văn Lang

	Lễ hội
	Hóa trang, vui chơi, nhảy múa, ca hát, các chàng trai đấu vật, đua thuyền trên sông. 

	Phong tục
	Gói bánh chưng, làm bánh giày, ăn trầu, nhuộm răng đen, xăm mình. 

	Tín ngưỡng
	Người chết được chôn cất trong thạp, bình, mộ thuyền, mộ cây kèm theo những công cụ, đồ dùng hằng ngày hoặc đồ trang sức quý giá. 





C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học của toàn bộ chủ đề 2 (Nước Văn Lang) thông qua dạng câu hỏi lý thuyết . 
b. Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời: 
- GV nhận xét, chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua dạng câu hỏi thực hành. 
b. Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 3 phần Vận dụng SGK trang 61.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời: Ngày nay, những phong tục, tập quán, tín ngưỡng từ thời Văn Lang còn được lưu giữ: Gói bánh chưng, làm bánh giày, ăn trầu, nhuộm răng đen, xăm mình.
- GV nhận xét, chuẩn kiến thức.
-GV hướng dẫn HS về nhà vẽ sơ đồ tư duy chủ đề bài học,học bài và tìm hiểu trước phần 1.Sự ra đời và tổ chức Nhà nước Âu Lạc.
+ Nhóm 1: Vì sao thời Văn Lang tư liệu chủ yếu là công cụ trong khi thời Âu Lạc, tư liệu chủ yếu là vũ khí?
+ Nhóm 2: Qua hình ảnh nỏ bắn tên, mũi tên đồng (Hình 13.6) em có nhận xét gì về kĩ thuật luyện kim và trình độ quân sự thời Âu Lạc?
+ Nhóm 3: Nêu điểm mới của tổ chức nhà nước Âu Lạc so với nhà nước Văn Lang.
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